	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 54/CK-NSNN


	TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 
(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: %

	STT
	Tên đơn vị
	Chia theo sắc thuế
	Tiền sử dụng đất
	Lệ phí trước bạ
	Phí, lệ phí
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước

	
	
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng nội địa
	Thuế tài nguyên
	Thuế thu nhập cá nhân
	Thuế bảo vệ môi trường
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Thành phố Biên Hòa
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	2
	Thị xã Long Khánh
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	3
	Huyện Xuân Lộc
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	4
	Huyện Cẩm Mỹ
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	5
	Huyện Tân Phú
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	6
	Huyện Định Quán
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	7
	Huyện Thống Nhất
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	8
	Huyện Trảng Bom 
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	9
	Huyện Vĩnh Cửu
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	10
	Huyện Long Thành
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	60
	100
	100
	100


